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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Về dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
1.1. Nội dung của dự thảo nghị quyết
Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

(1) Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ.

(2) Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ.

(3) Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ.

(4) Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn.

(5) Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình.

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trên là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.
Qua nghiên cứu nội dung dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, dự thảo nghị quyết cơ bản đã bám sát các nội dung theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các mức chi không vượt quá mức tối đa và đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BTC, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
1.2. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
- Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị: Có 08 ý kiến. Đơn vị chủ trì soạn thảo đã thống nhất tiếp thu 06 ý kiến và giải trình 02 ý kiến. Các cơ quan, đơn vị còn lại đều thống nhất như dự thảo nghị quyết.

- Đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Có 05 ý kiến. Đơn vị chủ trì soạn thảo thống nhất tiếp thu 02 ý kiến và giải trình 03 ý kiến. 

- Đối với ý kiến tham gia của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất như dự thảo nghị quyết.

Qua nghiên cứu nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 138/BC-SKHCN ngày 20/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, Ban nhận thấy, đơn vị chủ trì soạn thảo đã cơ bản đã tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy: 

Một số ý kiến đơn vị có báo cáo tiếp thu tuy nhiên dự thảo nghị quyết vẫn chưa được điều chỉnh theo hướng tiếp thu, như: 

+ Ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1208/STC ngày 02/5/2019: “…đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu mức chi cụ thể, không dùng cụm từ “tối đa” cho các nội dung chi như dự thảo”.

+ Ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 418/STP-XD&KTrVBQPPL ngày 07/5/2019: đề nghị biên tập lại Khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị quyết: “1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Chương trình)”.

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nội dung dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hiện hành. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 

Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:  
“Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quy định tại Chương II của Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ của Chương trình do ngân sách địa phương đảm bảo) quyết định cụ thể các nội dung, mức chi thực hiện Chương trình, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định tại Thông tư”.

Từ căn cứ nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.

4. Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

(1) Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị quyết, điều chỉnh bỏ đoạn “đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/6/2019” và biên tập lại như sau: 
“1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).”
(2) Rà soát, xác định cụ thể từng mức chi tại Điều 2, 3, 4 dự thảo nghị quyết (không dùng các từ “tối đa không quá; tối đa; không quá” để quy định), riêng đối với các mức chi phải dựa theo chi phí thực tế do cấp thẩm quyền phê duyệt, tùy theo từng nội dung chi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mức trần cho phù hợp với quy định. Có thể biên tập như sau: “mức chi theo thực tế được cấp thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá….”.
(3) Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2019/TT-BTC quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể các nội dung, mức chi thực hiện Chương trình, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định tại Thông tư này”. Theo đó, việc nội dung dự thảo nghị quyết tại một số điều khoản quy định nhiệm vụ hỗ trợ, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ các nội dung thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị rà soát và điều chỉnh bỏ các nội dung này.
(4) Tại khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 dự thảo nghị quyết, bổ sung, biên tập nội dung sau: “Mức chi theo dự toán được cơ quan, cấp thẩm quyền phê duyệt”.
(5) Tại khoản 2 Điều 3 dự thảo nghị quyết, điều chỉnh bỏ nội dung sau: “…Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ căn cứ vào các công việc liên quan và các định mức chi hiện hành (tra cứu khả năng bảo hộ, giao dịch và dịch sang ngôn ngữ bản địa, thuê đại diện về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc gia đăng ký, lập hồ sơ bảo hộ, theo dõi đơn đăng ký bảo hộ tại quốc gia đăng ký, báo cáo giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan sở hữu trí tuệ tại quốc gia đăng ký).”.
(6) Tại khoản 2 Điều 5 dự thảo nghị quyết, điều chỉnh như sau: “…Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số …/2019/NQ-HĐND ngày … tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; 

(7) Tại khoản 3 Điều 6 dự thảo nghị quyết, điều chỉnh và biên tập như sau: “3. Chi đoàn ra, đoàn vào: Thực hiện theo quy định tại Thông tư  số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính…; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số …/2019/NQ-HĐND ngày …tháng 7 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND”.
(8) Điều chỉnh bỏ Điều 7 dự thảo nghị quyết. 

(9) Kiểm tra, rà soát, bổ sung thêm một số nội dung và mức chi còn thiếu so với quy định của Thông tư số 14/2019/TT-BTC, như: Chi công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài sản trí tuệ; Chi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chương trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình; Chi điều tra, khảo sát để xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình; Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, thông tin liên lạc); Chi mua sắm trang thiết bị văn phòng, sửa chữa tài sản phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình;...
(10) Về hình thức Nghị quyết: Đề nghị áp dụng theo Điều 63 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (Mẫu số 17, Phụ lục I ban hành kèm theo). 
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./.
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